
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng CMTX CMKTX

03/08/2018 Ông Thành + bà Bo + bà Trang + bà Diệu - Hoàng Diệu 900,000

13/3/2018 Nguyễn Tài - Hoàng Hoa Thám 1,000,000

Ông Nguyễn Thắng - Canada: 100USD 2,275,000

Nguyễn Thị Lan Hương - USA: 100USD 2,275,000

Trương Quỳnh Lan - USA: 200USD 4,550,000

17/3/2018 Chú Dũng - Lữ Gia 100,000

29/03/2018 Ông Thành + bà Bo + bà Trang + bà Diệu - Hoàng Diệu 900,000

0 12,000,000

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Chi tiết hiện vật ĐVT Số lượng

 6/3/2018 Cô Dung - Hùng Vương xà lách kg 10

Cô Thúy An- Mạc Đỉnh Chi su hào khô kg 20

 8/3/2018 Bà Hoa - Thi Sách sú kg 20

10/3/2018 Bà Thanh - Phước Thành gạo kg 25

xì dầu lít 0.5

nước mắm lít 1

13/3/2018 Chị Hà - Cao Thắng xà lách kg 20

17/3/2018 Bà Thanh- Phước Thành gạo kg 25

xì dầu lít 0.5

MTQ ẩn danh gạo kg 25

Anh Chung - Xô Viết Nghệ Tĩnh lơ kg 30

20/3/2018 Cô Hương - Mai Anh Đào bí đỏ kg 15

Bà Hoa - Thi Sách cải thảo kg 15

 22/3/2018 Chú Phong - Đà Lạt ớt chuông kg 15

Chú Linh - Cầu Đất khoai tây kg 18

MTQ ẩn Danh ớt chuông kg 25

Chú Khang - Phan Bội Châu chuối kg 10

MTQ ẩn Danh sú kg 30

Ông Châu - Hai Bà Trưng gạo kg 20

Cô Hương - Phan Đình Phùng gạo kg 20

Chi tiết ĐVT Số lượng

Gạo kg 115

* Thực phẩm các loại

Rau củ kg 228

Nước mắm lít 1

Xì dầu lít 1

BÁO CÁO THỐNG KÊ ỦNG HỘ QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 03/2018

Người ủng hộ

Cộng

Tổng cộng 12,000,000


